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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN M 

    TỈNH L 
 

Bản án số: 37/2019/DS-ST 

Ngày: 29-7-2019 

V/v Tranh chấp hợp t n d ng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

          TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M  TỈNH L 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguy n Vũ Khanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:         1. Ông Nguy n Văn Lai 

                                                 2. Ông V  Ng c B t 
 

-Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Văn Thành  à Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện M, tỉnh L. 
 

Ngày 29 tháng 7 năm 2019 tại tr  sở Tòa án nhân dân huyện M  tỉnh L xét 

xử sơ thẩm công khai v  án th   ý số: 97/2019/TLST-DS ngày 22 tháng 5 năm 

2019, về việc “Tranh chấp hợp đồng t n d ng” theo Quyết định đưa v  án ra xét 

xử số: 47/2019      T-D  ngày 28 tháng 6 năm 2019, quyết định ho n phi n 

tòa số 40/2019    T-D  ngày 15 tháng 7 năm 2019, giữa các đương sự:  
 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP VNTV  

 ịa chỉ: 89 L  phường L  quận    thành phố H. 

Người đại diện theo pháp  uật: Ông Ngô Ch  D – Chủ tịch h i đồng quản 

trị. 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố t ng: Ông Trần Trường G, sinh 

năm 1988;  ịa chỉ: Tầng 8  tòa nhà C, số 20 C  phường 12  quận T  thành phố H. 

(theo văn bản ủy quyền ngày 06 5 2019) (có mặt). 

- Bị đơn: Ông Nguy n Văn V  sinh năm 1984 (vắng mặt) 

 ịa chỉ:   p 1  x  B  huyện M  tỉnh L. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 06 tháng 5 năm 2019 và tại phi n tòa  người đại 

diện của Ngân hàng TMCP VNTV tr nh bày: Vào ngày 07 tháng 3 năm 2014, 

ông Nguy n Văn V có ký hợp đồng t n d ng số 20140307-103030-0002 vay 

Ngân hàng số tiền  à 29.951.687,   i suất th a thuận  à 4.59   01 tháng đ  ti u 

dùng cá nhân. Theo th a thuận trong hợp đồng ông V có trách nhiệm thanh tóa số 

tiền 54.769.000đ (gồm cả gốc và   i) trả chậm  i n tiếp trong vòng 29 tháng   

trong 28 tháng đầu mỗi tháng trả 1.889.000đ và tháng cuối cùng trả 1.877.000đ. 

Thanh toán vào ngày 11 hàng tháng  bắt đầu thanh toán từ  ngày 11/4/2014. Thực 

hiện hợp đồng  ông V đ  nhận đủ số tiền đ  ti u dùng cá nhân và thanh toán cho 

Ngân hàng được 15  ần với số tiền đ  trả 28.335.000đ. K  từ ngày 04/7/2015 đến 
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nay  ông Vũ không thanh toán bất cứ khoản nợ nào dù Ngân hàng đ  dùng nhiều 

biện pháp nhắc nhở. Do dó  Ngân hàng y u cầu ông Nguy n Văn V phải thanh 

toán toàn b  số tiền nợ gốc và nợ   i còn  ại cho ngân hàng với số tiền  à 

26.434.000 đồng (trong đó nợ gốc  à 19.191.945 đồng và nợ   i  à 7.242.055 

đồng ).  

Bị đơn ông Nguy n Văn V đ  được Tòa án tống đạt thông báo về việc th  

 ý v  án nhưng không có y u cầu phản tố đối với y u cầu khởi kiện của nguy n 

đơn. Tòa án nhiều  ần triệu tập và tiến hành mở các phi n h p ki m tra việc giao 

n p  tiếp cận  công khai chứng cứ và hòa giải nhưng ông V vắng mặt không có  ý 

do n n không có  ời tr nh bày. Do đó Tòa án quyết định đưa v  án ra xét xử. Tại 

phi n tòa ông V vắng mặt không có  ý do. 

Về tài  iệu  chứng cứ do nguy n đơn cung cấp gồm: “ ề nghị vay vốn 

ki m hợp đồng t n d ng” số: 20140307-103030-0002 ngày 07/3/2014; Lịch sử 

thanh toán nợ;  ơn xin xác nhận nơi cư tr  của bị đơn có xác nhận của Công an 

x  B  huyện M  tỉnh L ngày 05/4/2019;  iều  ệ của Ngân hàng và Văn bản ủy 

quyền tham gia tố t ng ngày 06/5/2019 của người đại diện Ngân hàng cho ông 

Trần Trường G. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 au khi nghi n cứu các tài  iệu có trong hồ sơ v  án được thẩm tra tại phi n 

tòa  căn cứ vào kết quả tranh t ng tại phi n tòa, H i đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố t ng: Căn cứ vào “đề nghị vay vốn ki m hợp đồng t n d ng” số: 

20140307-103030-0002 ngày 07 3 2014 do nguy n đơn cung cấp; N i dung của 

hợp đồng có th a thuận về số tiền vay    i suất cho vay  thời gian và phương thức 

trả tiền. Trong đó  b n cho vay  à tổ chức t n d ng n n xác định quan hệ tranh 

chấp giữa các đương sự  à tranh chấp hợp đồng t n d ng; Bị đơn cư tr :  p 1  x  

B  huyện M  tỉnh L n n Tòa án nhân dân huyện M th   ý giải quyết v  án theo 

quy định tại các  iều 26   iều 35   iều 39 B   uật Tố t ng dân sự;  

[2] Về n i dung v  án : 

[2.1]  ét y u cầu khởi kiện của Ngân hàng y u cầu ông V có ngh a v  

thanh toán số tiền nợ vay gồm nợ gốc và nợ   i  à 26.434.000đ. Tài  iệu chứng cứ 

do ph a nguy n đơn cung cấp  à “đề nghị vay vốn ki m hợp đồng t n d ng” số: 

20140307-103030-0002 ngày 07 3/2014” trong đó có các n i dung th a thuận 

giữa ngân hàng với ông V chủ yếu như: số tiền vay,   i suất, thời hạn trả tiền, 

m c đ ch sử d ng vốn  quyền và ngh a v  của các b n và các th a thuận khác. 

 [2.2]  ét n i dung và h nh thức của giao dịch giữa các b n theo “đề nghị 

vay vốn ki m hợp đồng t n d ng” số: 20140307-103030-0002 ngày 07 3 2014 

được xác định  à hợp đồng t n d ng giữa tổ chức t n d ng với cá nhân mà bản 

chất  à hợp đồng vay tài sản có k  hạn và có   i theo quy định của B   uật dân sự. 

Do các đương sự giao kết hợp đồng vào năm 2016 n n B   uật dân sự năm 2005 

được áp d ng đ  giải quyết tranh chấp.  

[2.3] Ông Nguy n Văn V  à người có đầy đủ năng  ực hành vi dân sự, tự 

nguyện giao kết hợp đồng với Ngân hàng ngày 07/3/2014 và đ  nhận số tiền vay 

 à 29.951.687đ    i suất th a thuận  à 4.59   01 tháng đ  ti u dùng cá nhân. 
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Nhưng từ tháng 04/7/2015 cho đến nay ông V đ  không thực hiện ngh a v  trả 

tiền như đ  cam kết  à vi phạm thời hạn thanh toán.  ồng thời th a thuận về trách 

nhiệm do vi phạm cam kết cũng được các b n th  hiện tại khoản 6.2  iều 6 của 

“đề nghị vay vốn ki m hợp đồng t n d ng” số: 20140307-103030-0002 ngày 

07/3/2014”.   

[2.4] Về   i suất:  ét thấy    i suất th a thuận giữa giữa Ngân hàng với ông 

V trong hợp đồng t n d ng ngày 07 3 2014  à 4.59   01 tháng  à h nh thức trả   i 

theo   i suất tr n dư nợ giảm dần đối với khoản vay ti u dùng  không được bảo 

đảm về tài sản;  ối chiếu vào   iều 2 Thông tư 12/2010/TT-NHNN ngày 14 

tháng 4 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về   i suất th a 

thuận như sau:  “Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất cho vay ở mức hợp 

lý, trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm 

của khách hàng …” và  iều 11 của  uyết định số 1627 2001   -NHNN ngày 

31 12 2011 của thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định: “ Mức lãi suất áp dụng 

đối với khoản nợ gốc quá hạn do tổ chức tín dụng ấn định và thoả thuận với 

khách hàng trong hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho 

vay áp dụng trong thời hạn cho vay đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp 

đồng tín dụng”; Th a thuận về   i suất tr n cũng phù hợp với quy định tại  iều 

91 Luật các tổ chức t n d ng năm 2010. Do đó  nguy n đơn y u cầu bị đơn trả 

tiền   i theo hợp đồng đ  ký kết  à phù hợp. 

[2.5] Từ những phân t ch tr n  H i đồng xét xử chấp nhận toàn b  y u cầu 

của Nguy n đơn  bu c bị đơn ông Nguy n Văn V có ngh a v  trả cho Ngân hàng 

số tiền nợ gốc và nợ   i tổng c ng  à 26.434.000đ (trong đó nợ gốc  à 19.191945đ 

và nợ   i  à 7.242.055đ). 

[2.6] Về án ph : Căn cứ vào khoản 2  iều 26 Nghị quyết số 

326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 quy định về mức thu  mi n  giảm  thu  

n p  quản  ý và sử d ng án ph  và  ệ ph  Tòa án th  ông Nguy n Văn V phải chịu 

toàn b  án ph  dân sự sơ thẩm. Hoàn trả  ại cho Ngân hàng tiền tạm ứng án ph  đ  

n p. 

Vì các lẽ trên, 

                                            QUYẾT ĐỊNH: 
Căn cứ vào các Khoản 3  iều 26   i m a Khoản 1  iều 35 và  i m a 

Khoản 1  iều 39;   iều 184, 266, 271, 273 B   uật Tố t ng dân sự năm 2015; 

 iều 26 Nghị quyết số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 quy định về mức 

thu  mi n  giảm  thu  n p  quản  ý và sử d ng án ph  và  ệ ph  Tòa án. 

Áp d ng các  iều 471 và 474 B   uật Dân sự 2005;  iều 91 Luật các tổ 

chức t n d ng năm 2010;  

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận toàn b  y u cầu khởi kiện của nguy n đơn. Bu c ông 

Nguy n Văn V có ngh a v  trả cho Ngân hàng TMCP VNTV  số tiền nợ gốc và 

nợ   i tổng c ng  à 26.434.000đ (trong đó nợ gốc  à 19.191.945đ và nợ   i  à 

7.242.055đ). 

K  từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án 

xong  b n phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền   i của số tiền còn phải thi 
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hành án theo mức   i suất các b n th a thuận tại hợp đồng t n d ng số: 20140307-

103030-0002 ngày 07 3 2014”.   

2. Về án ph : Bu c ông Nguy n Văn V phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm với 

số tiền  à 1.321.700đ n p sung ngân sách Nhà nước. Hoàn trả  ại  số tiền tạm ứng 

án ph  mà Ngân hàng TMCP đ  n p  à 661.000đ theo bi n  ai thu tạm ứng án ph  

số 0002794 ngày 22/5/2019 của Chi c c Thi hành án dân sự huyện M  tỉnh L.  

 3.Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm  nguy n đơn được quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày tuy n án; Bị đơn vắng mặt được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày k  từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được ni m yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại  iều 2 Luật Thi hành 

án dân sự th  người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thuận thi hành án  quyền y u cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6  7  7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại  iều 30 

Luật Thi hành án dân sự. . 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh L; 

- VK ND tỉnh L; 

- VK ND huyện M; 

- Chi c c THAD  huyện M; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ v  án; 

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

Đã ký và đóng dấu 
 

 

 

                                 Nguy n Vũ  Khanh 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

 ý Qu c T   ng  T  n Kh nh Hội 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                       

                                                 
Nguy n Vũ Khanh 

                        

 

 

 


